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Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo                 

năm học 2021 - 2022 Đề số 5 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 5 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1: Số liền sau của số 59 là: 

A. 70 B. 58 C. 60 D. 50 

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4 dm = … cm là: 

A. 40 B. 4 C. 44 D. 14 

Câu 3: Một ngày có … giờ?  

A. 24 B. 23 C. 22 D. 21 

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 23 + 14 < … < 82 – 43 là: 

A. 36 B. 37 C. 38 D. 39 

Câu 5: Số hình tứ giác có trong hình dưới đây là: 

 

A. 3 hình B. 4 hình 

C. 5 hình D. 6 hình 
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Câu 6: Ngày 13 tháng 6 là thứ tư. Vậy ngày 16 tháng 6 là thứ mấy? 

A. Thứ Bảy B. Chủ nhật C. Thứ hai D. Thứ ba 

Quan sát biểu đồ tranh sau đây và trả lời câu hỏi 7 và câu hỏi 8. 

 

Câu 7: Nhà bạn Lan bán được bao nhiêu quả cam? 

A. 7 quả B. 6 quả C. 5 quả D. 4 quả 

Câu 8: Loại quả bán được ít nhất là: 

A. Quả táo B. Quả chuối C. Quả dưa hấu D. Quả lê 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 9 (2 điểm):  

25 + 29    56 – 18  37 + 8  40 – 5  

Câu 10 (1 điểm): Tính độ dài đường gấp khúc ABC. 
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Câu 11 (1 điểm): Tính: 

23 + 11 – 18  92 – 54 + 47  

Câu 12 (2 điểm): Các em học sinh tóm tắt và giải bài toán dưới đây: 

Vừa qua lớp 2A và lớp 2B cùng trồng cây. Lớp 2A trồng được 50 cây, lớp 2B trồng 

được ít hơn lớp 2A 7 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây? 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


 
Lý thuyết - Giải bài tập – Luyện tập – Đề thi miễn phí 

 

Trang chủ: https://giaitoan.com/ | Hotline: 024 2242 6188                                   
 

 

 

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 5 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

C A A C B A D D 

II. Phần tự luận 

Câu 9: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:  

25 + 29 = 54    56 – 18 = 38 37 + 8 = 45 40 – 5 = 35 

Câu 10: 

Độ dài đường gấp khúc ABC là: 

3 + 5 = 8 (cm) 

Đáp số: 8 cm. 

Câu 11: 

23 + 11 – 18  

= 34 – 18  

= 16 

92 – 54 + 47  

= 38 + 47  

= 85 

Câu 12: 

Tóm tắt 

Lớp 2A: 50 cây 

Lớp 2B ít hơn: 7 cây 

Lớp 2B: … cây? 

Bài giải 

Số cây lớp 2B trồng được là: 

50 – 7 = 43 (cây) 

Đáp số: 43 cây 
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